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Xác định chữ cái nào thể hiện tốt nhất biểu thức.

1) Cho 3 cho B
A. 3 + B
B. B + 3

2) Cho 2 cho C
A. 2 + C
B. C + 2

3) Chia 1 cho D
A. D : 1
B. 1 : D

4) Chia 9 cho E
A. 9 : E
B. E : 9

5) Cộng 11 vào F
A. 11 + F
B. F + 11

6) Nhân 11 với G
A. G × 11
B. 11 × G

7) Cộng 9 vào H
A. H + 9
B. 9 + H

8) Chia 1 cho I
A. I : 1
B. 1 : I

9) Trừ 8 khỏi J
A. 8 - J
B. J - 8

10) Trừ 4 khỏi K
A. K - 4
B. 4 - K

11) Cộng 3 vào L
A. 3 + L
B. L + 3

12) Nhân 3 với M
A. M × 3
B. 3 × M

13) Lấy 13 từ N
A. N - 13
B. 13 - N

14) Tìm O gấp bao nhiêu lần 6
A. 6 × O
B. O × 6

15) Chia 1 cho P
A. P : 1
B. 1 : P

16) Trừ 6 khỏi Q
A. 6 - Q
B. Q - 6

17) Chia 8 cho R
A. 8 : R
B. R : 8

18) Chia 6 cho S
A. S : 6
B. 6 : S

19) Lấy 10 từ T
A. 10 - T
B. T - 10

20) Cộng 12 vào U
A. U + 12
B. 12 + U
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